
STT

Số 

hiệu 

GCN

Tên cơ sở
Địa chỉ kinh 

doanh

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Số CCHN dược Ngày cấp

Loại hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

CGN 

ĐĐKKDD

Quyết định cấp 

lần 1 và Quyết 

định duy trì 

GPP

1 0363
Nhà thuốc 

Thái An

số 80B đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Kinh 

Dinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Kiều Thị 

Vinh Kiều

Dược sĩ 

đại học

2874/CCHN-D-

SYT-NT
20/8/2018 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

15/5/2026
kể từ ngày 

cấp

Quyết định số 

1261/QĐ-SYT 

ngày 24/3/2020 

và Quyết định số 

199/QĐ-SYT 

ngày 15/5/2023

2 0649
Nhà thuốc 

Thanh Ngọc

số 75 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Phủ 

Hà, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Huỳnh Thị 

Mỹ Vân

Dược sĩ 

đại học

2902/NT-

CCHND
05/9/2014 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

27/9/2026
kể từ ngày 

cấp

Quyết định số 

439/QĐ-SYT 

ngày 27/9/2023

3 0657
Nhà thuốc 

Thanh Cao 2

số 25 Nguyễn 

Đình Thi, phường 

Phủ Hà, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Hồ Thị Hiền 

Phương

Dược sĩ 

đại học
210/NT-CCHND 22/01/2014 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

09/01/2027
kể từ ngày 

cấp

Quyết định số 

10/QĐ-SYT 

ngày 09/01/2024

(Đính kèm Quyết định số 659/QĐ-SYT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
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4 0411
Nhà thuốc 

Trà Sanh

số 43 Trần Phú, 

phường Phủ Hà, 

thành phố Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Trần Công 

Thiên An

Dược sĩ 

đại học

2021.0045/CCH

N-D-SYT-NT
26/4/2021 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

13/9/2026
kể từ ngày 

cấp

Quyết định số 

333/QĐ-SYT 

ngày 22/6/2021 

và Quyết định số 

413/QĐ-SYT 

ngày 13/9/2023

5 0392
Nhà thuốc 

Tấn Tài

số 22 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường Kinh 

Dinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Nguyễn Bảo 

Kha

Dược sĩ 

đại học

2024.0044/CCH

N-D-SYT-NT
21/9/2024 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

13/9/2026
kể từ ngày 

cấp

 Quyết định số 

3621/QĐ-SYT 

ngày 04/8/2020 

và Quyết định số 

413/QĐ-SYT 

ngày 13/9/2023
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